
1 Số trường trường 1 x x x

2 Số lớp lớp 15 x x x

3 Số giáo viên người 33 33

3.1 Giáo viên theo nhóm dạy 33 33

+ Giáo viên nhà trẻ người 6 6

+ Giáo dục mẫu giáo người 27 27

3.2 Giáo viên theo trình độ đào tạo 33 33

+ Trung cấp người

+ Cao đẳng người 4 4

+ Đại học người 29 29

+ Thạc sĩ người

+ Tiến sĩ , TSKH người

+ Khác người

3.3 Hạng chức danh nghề nghiệp 33 33

  + Hạng II người 5 5

  + Hạng III người 27 27

  + Hạng IV người

  + Hạng I (TT01) người

  + Hạng II (TT01) người

  + Hạng III (TT01) người 1 1

  + Khác người

3.4 Giáo viên theo kết quả đánh giá viên chức 33 33

  + Hoàn thành xuất sắc người 5 5

  + Hoàn thành tốt người 28 28

  + Hoàn thành nhưng còn hạn chế về năng lực người

  + Không hoàn thành người

3.5 Giáo viên dạy giỏi

+ Cấp trường người

+ Cấp huyện người

+ Cấp tỉnh người

+ Cấp toàn quốc người

4 Nhân viên người 2 2

+ Văn thư người

+ Kế toán người 1 1

+ Y tế người 1 1

+ Thủ quỹ người

+ Khác người

BIỂU TỔNG HỢP CHUNG VỀ GIÁO VIÊN MẦM NON

Giáo viên/Nhân viênI

Tổng số

Dân tộc thiểu số

Tổng 

số
Nữ

Nữ 

Đơn vị

 tính Tổng số



Người lập biểu       Uông Bí, ngày  30 tháng 5 năm 2025 

Thủ trưởng đơn vị

                       Vũ Thị Phiên    Bùi Thị Thuỷ


